
     Tiêu chuẩn 5.8: Thiết bị đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.(NHUNG)
Mô tả
Nhà trường có danh mục thiết bị dạy nghề đối với các nghề đang đào tạo. ( Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của Trường). Danh mục thiết bị này thể hiện rõ số lượng chủng loại, tình trạng kỹ thuật của thiết bị dụng cụ thực hành nghề đáp ứng với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ LĐTB&XH ban hành và trong chương trình đào tạo  (- Bảng so sánh danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu). Nhà trường luôn đầu tư phát triển cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị theo nhiều nguồn kinh phí khác nhau để phục vụ giảng dạy, đáp ứng, nâng cao chất lượng đào tạo. 
Các thiết bị của trường đều có hồ sơ xuất xứ, năm, nước sản xuất rõ ràng; được quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ và được gắn nhãn từng tài sản. Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm kê, đánh giá xác định chất lượng còn lại của tài sản. Thiết bị được quản lý theo từng phòng học chuyên môn, xưởng thực hành (- Danh mục kiểm kê tài sản, dụng cụ - kỹ thuật chuyên dùng, tài sản nội bộ toàn trường 2018, 2019, 2020). 
Trong giờ thực hành, các xưởng, phòng học đều chia nhóm thực tập đảm bảo số lượng từ 20 – 25 HSSV trong 1 nhóm, vì thế các xưởng thực hành đều có đủ thiết bị, dụng cụ đảm bảo cho giờ học thực hành, tùy theo tính chất môn học mà HSSV có thể thực hành theo nhóm hoặc cá nhân. (- Thời khóa biểu từng học kỳ, năm học ; - Bảng thống kê số lượng người học theo từng môn học).
Nhà trường luôn quan tâm đổi mới và đầu tư các trang thiết bị có chất lượng đảm bảo phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các trang thiết bị đầu tư theo Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021 và tầm nhìn đến năm 2025. (1.1.02 - Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021 và tầm nhìn đến năm 2025). Ngoài ra, Nhà trường bổ sung trang thiết bị công cụ căn cứ theo đề xuất của các khoa. Các thiết bị được bổ sung đúng chủng loại, đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng đào tạo.
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.8 đạt: 1 điểm.
     Tiêu chuẩn 5.11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định. (NHUNG)
Mô tả
Các thiết bị có hồ sơ xuất xứ, năm, nước sản xuất rõ ràng (Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của Trường); Thiết bị đào tạo được theo dõi quản lý từ khi mua sắm, điều chuyển, thanh lý được cập nhật vào sổ theo dõi tài sản cố định , dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng  (Sổ theo dõi tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng). Trong quá trình sử dụng, thiết bị được quản lý, bảo dưỡng định kỳ, công tác sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì được cập nhật vào sổ theo dõi phòng xưởng và sổ bảo trì thiết bị (- Sổ theo dõi phòng, xưởng;– Sổ bảo trì thiết bị ). Việc bảo dưỡng thường xuyên do đơn vị sử dụng trang thiết bị thực hiện nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khi vận hành và đảm bảo tính đồng bộ đối với trang thiết bị.
Ngoài ra, để bảo đảm máy móc, trang thiết bị dạy học hoạt động thường xuyên và tăng thời gian sử dụng, Trường thành lập Tổ sửa chữa bảo trì thiết bị trực thuộc phòng Quản trị - Dịch vụ cùng phối hợp với các khoa nghề thực hiện tốt công tác bảo trì bảo dưỡng, sử dụng hiệu quả thiết bị nhằm duy trì hoạt động và tăng tuổi thọ thiết bị.
Thiết bị đào tạo được quản lý sử dụng đúng theo công năng, được bảo quản, kiểm tra thường xuyên trước, sau giờ lên lớp và được vệ sinh hàng ngày sau khi sử dụng. Trong quá trình giảng dạy cho HSSV, Giảng viên hướng dẫn sử dụng trước cho HSSV để tránh làm sai, không đúng ảnh hưởng đến chất lượng thực hành cũng như tuổi thọ của thiết bị.
Công tác trang bị, bảo quản, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất được quản lý chặt chẽ theo quy trình khép kín từ khi bắt đầu trang bị sử dụng đến khi thực hiện thanh lý tài sản (- Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM), quy định sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy-học tập theo từng nhóm thiết bị máy móc ứng với quy định của nhà sản xuất (- Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM). Dựa trên quy trình bảo quản, sử dụng thiết bị, các đơn vị có nhu cầu đầu tư thực hiện hồ sơ theo quy định đề nghị trang bị số lượng máy móc, vật tư thực tập đủ cho thực hành và thay thế máy móc thiết bị đến hạn thanh lý.
Trang bị tài sản, máy móc thiết bị được tổng hợp theo loại tài sản, nguồn quỹ, đơn vị thụ hưởng vào cuối mỗi năm dương lịch. (- Bảng tổng hợp kinh phí trang bị tài sản cố định, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng). Công tác kiểm kê tài sản được thực hiện hàng năm để phân loại tài sản, máy móc thiết bị hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng, lạc hậu. (– Biên bản kiểm kê các đơn vị). Các khoa nghề định kỳ đánh giá hiện trạng, công suất sử dụng của từng thiết bị trong 1 năm học để có biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng, sử dụng hết công suất để đem lại hiệu quả cao nhất. Qua đó nhà trường tiến hành đánh giá, phân loại thanh lý những thiết bị cũ, hư hỏng, lạc hậu. Lập kế hoạch mua sắm thiết bị bổ sung cho năm tiếp theo.
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.11 đạt: 1 điểm.
     Tiêu chuẩn 5.12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.(NHUNG)
Mô tả
[bookmark: _GoBack]	Căn cứ thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ LĐTB&XH quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng TC-HC-TH phối hợp với các khoa nghề xây dựng định mức vật tư khóa học cho khối ngành kỹ thuật tại trường theo từng năm học. (-Thông báo định mức vật tư thực tập theo từng năm học)
Thực hiện thông tư 08/2018/TT-BLĐTBXH ngày 14/8/2018 của Bộ LĐTB&XH quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số ngành nghề: Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, vận hành máy thi công nền, vận hành cần, cầu trục; kỹ thuật xây dựng; bảo vệ thực vật; chế biến bảo quản thủy sản, quản trị mạng máy tính, quản trị kinh doanh xăng dầu và gas, Các khoa đề xuất vật tư thực tập căn cứ theo định mức vật tư và số lượng học sinh sinh viên theo học trong học kỳ.
Vật tư thực tập được thực hiện mua sắm theo từng đợt trong từng học kỳ để đáp ứng kịp thời việc việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Trước thời điểm bắt đầu học kỳ mới, các khoa xây dựng danh mục vật tư thực tập, nhiên liệu trong một học kỳ, Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp lập dự trù kinh phí cho từng lớp học thực hành theo từng khoa dựa trên thời khóa biểu học kỳ và sĩ số SV đang theo học. (- Danh mục đề nghị cấp vật tư thực tập các khoa nghề; - Bảng dự trù kinh phí vật tư thực tập học kỳ). 
Vật tư thực tập được mua sắm, cấp phát theo đúng quy định cấp vật tư thực tập của nhà trường. (- Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM). Sổ theo dõi cấp phát vật tư từng khoa thể hiện chi tiết vật tư theo từng học kỳ và được giáo viên bộ môn hoặc HSSV ký nhận. (- Sổ theo dõi cấp phát vật tư thực tập tại khoa). Sau khi kết thúc học kỳ, Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp tổng hợp vật tư đã được mua sắm theo từng khoa và đối chiếu với sổ theo dõi cấp phát vật tư để biết mức độ sử dụng vật tư từng khoa kể cả vật tư tồn kho. (- Bảng tổng hợp cấp phát vật tư thực tập). Lên kế hoạch mua vật tư cho học kỳ tiếp theo. 
Trước khi nhập vật tư, Các khoa bố trí kệ vật tư, kho chứa vật tư được sắp xếp mặt bằng sạch sẽ và ngăn nắp gọn gàng, bảo quản vật tư ở những nơi khô giáo, thoáng mát tránh ẩm ướt gây hư hỏng trong quá trình bảo quản. Vật tư được sắp xếp gọn gàng theo từng chủng loại, nhóm vật tư. Với các vật tư có chỉ dẫn bảo quản trên bao bì thì phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. (- Sơ đồ bố trí kho lưu trữ vật tư).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.12 đạt: 1 điểm.
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